Phụ lục 05
DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ DO HĐND, UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NGÀY 31/3/2016 LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, 
ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-STP  ngày       tháng     năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Hình thức xử lý
	Lý do xử lý
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý

	I
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI

	1. 1
	Quyết định
	41/1998/QĐ-UBND ngày 08/7/1998
	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh


	Ban hành văn bản thay thế
	Đề nghị Sở Lao động, TB&XH cho ý kiến đối với hiệu lực của văn bản này
	Sở Lao động, TB&XH
	

	2. 
	Chỉ thị 
	04/CT-UB ngày 08/3/1997
	Về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên


	Ban hành văn bản  thay thế
	Một số nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, hiện nay công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên được thực hiện theo Nghị quyết liên tịch 03/2010/NQLT-BCA-TWĐTN ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, giai đoạn 2016-2020".  Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp.
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	3. 3
	Chỉ thị
	31/1998/CT-UBND ngày 08/9/1998
	Về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh chống trộm cắp tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp
	Ban hành văn bản  thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này đồng thời quy định về nội dung tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh Chống trộm cắp tài sản tại các cơ quan, xí nghiệp cho phù hợp với tình hình mới tại địa phương (Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	4. 4
	Chỉ thị
	04/2012/CT-UBND ngày 03/4/2012
	Về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
	Ban hành văn bản  thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này, đồng thời quy định về nội dung thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý III/2017

	II
	LĨNH VỰC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

	1. 
	Quyết định
	13/2003/QĐ-UB ngày 17/5/2003
	Về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng điện ở nông thôn
	Ban hành văn bản mới
	Quyết định căn cứ Quyết định số: 41/2001/QĐ-BCN ngày 30/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về an toàn điện nông thôn. Tuy nhiên, văn bản này đã được thay thế bởi Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006. Hiện nay Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014.
	Sở Công thương
	Quý III/2017

	2. 
	Quyết định
	35/2003/QĐ-UB ngày 12/8/2003
	Về việc Ban hành quy định về quản lý, phát hành, cấp biển cho phép xe cơ giới đi trên đe và xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh
	Ban hành văn bản mới
	Các văn bản làm căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành, như Quyết định số 731/BNN-CPLB ngày 18/3/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định và quản lý, phát hành và cấp biển cho phép lái xe cơ giới đi trên đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống lụt bão được thay thế  bởi Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý III/2017

	3. 
	Quyết định
	13/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011
	Ban hành Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá ở Cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình


	Ban hành văn bản mới thay thế
	Văn bản căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-BTS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá để ban hành, tuy nhiên hiện nay Quyết định trên đã hết hiệu lực thi hành. Việc thực hiện quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hiện nay thực hiện theo Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ và Thông tư số 52/2013/TT- BNNPTNT ngày 11/12/2013. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	4. 
	Quyết định
	26/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011
	Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình


	Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành theo Quyết định quy định thực hiện theo Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11), nhưng hiện nay Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành và đã được thay thế bởi Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an
	Công an tỉnh
	Quý III/2017

	5. 
	Quyết định
	21/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013
	Ban hành Quy định quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới
	Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	  Tại Điều 4 Quyết định có quy định các nội dung về điều kiện bắt buộc các đơn vị kinh doanh phải đáp ứng mới được phép hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới là trái với quy định của Luật Đầu tư năm 2014.
	Sở Giao thông Vận tải
	Quý III/2017

	6. 
	Quyết định
	28/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014
	Ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế
	Tại Chương II và Chương III Quyết định có quy định về yêu cầu, điều kiện an toàn, thẩm mĩ và phạm vi hoạt động để thực hiện kinh doanh là trái với quy định của Luật Đầu tư năm 2014
	Sở Giao thông Vận tải
	Quý III/2017

	7. 
	Quyết định
	04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015
	Về việc Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Quyết định căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ để thực hiện. Tuy nhiên văn bản này đã được thay thế bởi Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016
	Sở Xây dựng
	Quý IV/2017

	8. 
	Quyết định
	1319/QĐ-UBND ngày 20/4/2017
	Về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh
	Ban hành văn bản thay thế
	 Đây là văn bản cá biệt có nội dung chứa QPPL. 

Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản QPPL
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	9. 
	Chỉ thị 
	29/CT-UB ngày 27/11/1989


	Về việc tăng cường bảo vệ an toàn đường dây thông tin liên lạc
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này đồng thời quy định về nội dung bảo vệ an toàn đường dây thông tin liên lạc cho phù hợp với tình hình mới tại địa phương
(Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Quý III/2017

	10. 
	Chỉ thị
	31/CT-UB ngày 08/12/1989
	Về việc thoả thuận thiết kế và thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy trong xây dựng cơ bản
	Ban hành văn bản thay thế
	Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay các nội dung liên quan đến phòng cháy chữa được áp dụng theo quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013 và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014   của Chính phủ.
Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL để thực hiện việc quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời nhằm đảm bảo an toàn PCCC cho các công trình xây dựng
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Trong năm 2017

	11. 
	Chỉ thị
	27/CT-UB ngày  19/7/1991
	Về việc đảm bảo an toàn trong công tác xây dựng cơ bản


	Ban hành văn bản thay thế
	Văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực. Đồng thời có một số nội dung về trách nhiệm thi hành của các sở, ngành hiện nay không còn phù hợp với thực tế ở địa phương (vì một số sở, ngành đã được sáp nhập). Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.

(Đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Xây dựng
	Quý IV/2017

	12. 
	Chỉ thị
	40/CT-UB ngày 18/11/1991
	Về việc quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
	Ban hành văn bản thay thế
	Chỉ thị ban hành để triển khai thực hiện Nghị định số 70/HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng bộ trưởng quy định việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tuy nhiên, Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định số 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.

(Đề nghị Sở Công thương cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Công thương
	Quý IV/2017

	13. 
	Chỉ thị
	43/CT-UB ngày 25/12/1991
	Về việc triển khai chế độ bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới


	Ban hành văn bản thay thế
	Chỉ thị ban hành để triển khai thực hiện Nghị định số 30/HĐBT ngày 10 tháng 3 năm 1988 và Chỉ thị 363/CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, các văn bản này đã hết hiệu lực thi hành và đã được thay thế bằng các văn bản mới. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.
(Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Tài chính
	Quý IV/2017

	14. 
	Chỉ thị
	10/CT-UB ngày 02/6/1994
	Về bảo vệ hệ thống tải điện 500KV Bắc - Nam
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này đồng thời quy định về nội dung bảo vệ hệ thống tải điện 500KV Bắc - Nam cho phù hợp với tình hình mới tại địa phương
(Đề nghị Sở Công thương cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Công thương
	Quý IV/2017

	15. 
	Chỉ thị
	43/CT-UB ngày 27/9/1995
	Về  hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh


	Ban hành văn bản thay thế
	Căn cứ pháp lý được áp dụng trong Chỉ thị đã hết hiệu lực. Hiện nay hoạt động quảng cáo được thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo năm 2012.

Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để thực hiện quản lý nhà  nước trong lĩnh vực này.
(Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Trong năm 2017

	16. 
	Chỉ thị
	55/CT-UB ngày 04/12/1995
	Về việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này. 
(Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Quý IV/2017

	17. 
	Chỉ thị
	10/1998/CT-UBND ngày 07/4/1998
	Về việc tiếp tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã an toàn


	Ban hành văn bản thay thế
	Hiện nay việc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới được thực hiện theo các văn bản sau đây: Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Trong năm 2017

	18. 
	Chỉ thị
	23/1998/CT-UBND ngày 20/7/1998
	Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động
	Ban hành văn bản thay thế
	Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 06/CP ngày 20/10/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Chỉ thị số 13/1998/CP-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới. Tuy nhiên các căn cứ pháp lý này đã hết hiệu lực và đã được thay thế bởi Bộ Luật lao động năm 2013, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ và Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, vai trò và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
(Đề nghị Sở LĐTBXH cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Lao động, TB&XH
	Trong năm 2017

	19. 
	Chỉ thị
	01/1999/CT-UBND ngày 02/01/1999
	Về việc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này đồng thời quy định về nội dung vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư cho phù hợp với tình hình mới tại địa phương
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	20. 
	Chỉ thị
	06/2001/CT-UB ngày 22/02/2001
	Về việc mua Bảo hiểm thuyền viên và mua Bảo hiểm thân tàu là phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ
	Ban hành văn bản thay thế
	Các văn bản làm căn cứ pháp lý để quy định nội dung văn bản này đã hết hiệu lực. Hiện nay, chính sách bảo hiểm các tàu khai thác hải sản xa bờ được thực  hiện theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày ngày 07/7/2014 của Chính phủ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ khi hoạt động trên biển, bảo toàn nguồn vốn đấu tư của Nhà nước theo quy định, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trong năm 2017

	21. 
	Chỉ thị
	19/2002/CT-UB ngày 03/5/2002
	Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di khảo cổ học
	Ban hành văn bản thay thế


	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị này. 
(Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Văn hóa và Thể thao
	Quý IV/2017

	22. 
	Chỉ thị
	29/2003/CT-UB ngày 06/8/2003
	Về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
	Ban hành văn bản thay thế
	Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ. Tuy nhiên, văn bản này đã hết hiệu lực vào ngày 20/11/2004. Hiện nay, việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.  

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để thực hiện quản lý nhà  nước trong lĩnh vực này.
(Đề nghị Sở Giao thông vận tải cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Giao thông -Vận tải
	Trong 

năm 2017

	23. 
	Chỉ thị
	36/2003/CT-UB ngày 12/9/2003
	Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế
	Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị định số 39-CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ. Tuy nhiên văn bản này đã hết hiệu lực. Đồng thời, một số quy định trong Chỉ thị hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.

(Đề nghị Sở Giao thông vận tải cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Giao thông – Vận tải
	Quý IV/2017

	24. 
	Chỉ thị
	40/2003/CT-UB ngày 28/10/2003
	Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ trên địa bàn
	Ban hành văn bản thay thế
	Một số văn bản của Trung ương được trích dẫn để thực hiện đã hết hiệu lực thi hành. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.

(Đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Giao thông – Vận tải
	Quý IV/2017

	25. 
	Chỉ thị
	24/2004/CT-UB ngày 23/7/2004
	Về việc thanh tra, kiểm tra các loại thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO )
	Ban hành văn bản thay thế
	Một số quy định trong văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn quản lý lĩnh vực này tham mưu ban hành văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ đối với văn bản này.
(Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Quý IV/2017

	26. 
	Chỉ thị
	36/2006/CT-UBND ngày 23/11/2006
	Về việc điều chỉnh kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng khi có chiến tranh
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.
(Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Quý IV/2017

	27. 
	Chỉ thị
	10/2006/CT-UBND ngày 29/3/2006
	Về triển khai thực hiện Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	28. 
	Chỉ thị
	19/2009/CT-UBND ngày 11/12/2009
	Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo


	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành Chỉ thị theo hình thức văn bản QPPL. Do đó, đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	29. 
	Chỉ thị
	10/2011/CT-UBND ngày 03/8/2011
	Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế


	Bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả nguồn lợi, thực hiện chiến lược kinh tế biển là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của tỉnh Quảng Bình, vì vậy mà việc tổ chức và phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển là cần thiết nhằm bảo đảm chủ quyền, an ninh trật tự vùng biển.

Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp,các ngành có liên quan trong việc bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình.
(Đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Quý IV/2017

	III
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

	1. 
	Quyết định
	364/QĐ-UB ngày 21/4/1997
	Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa
	Ban hành văn bản thay thế
	Quyết định căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995   của Chính phủ. Tuy nhiên văn bản này đã được thay thế bởi Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004  và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi Nghị định số 132/2008/NĐ-CP. Đồng thời, một số nội dung hiện không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Trong năm 2017

	2. 
	Chỉ thị
	09/CT-UB ngày 29/9/1989
	Về việc thu thuế hàng hoá bia, rượu, thuốc lá ngoại và sử dụng tem thuế hàng hoá bia, rượu, thuốc lá ngoại
	Ban hành văn bản thay thế
	Các quy định trong văn bản hiện không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.
(Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Tài chính
	Quý IV/2017

	3. 
	Chỉ thị
	41/CT-UB ngày 12/10/1992
	Về việc chống lấy cắp điện


	Ban hành văn bản thay thế
	Các quy định trong văn bản hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.
(Đề nghị Công an tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	4. 
	Chỉ thị
	18/CT-UB ngày 30/4/1993
	Về việc tăng cường quản lý, thu mua, chế biến hàng nông lâm sản xuất khẩu
	Bãi bỏ
	Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý III/2017

	5. 
	Chỉ thị
	16/CT-UB ngày 25/4/1996
	Về việc tăng cường phối hợp kiểm tra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến đường sắt thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế


	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. 
Tuy nhiên, để đảm bảo việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để thay thế các Chỉ thị này. 

 (Đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên các Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	6. 
	Chỉ thị
	20/CT-UB ngày 07/8/1997
	Về việc tăng cường kết hợp Kinh tế - Quốc phòng - An ninh trong các hoạt động Kinh tế - Văn hoá - Xã hội và Du lịch
	Ban hành văn bản thay thế


	
	Liên ngành 
	Quý IV/2017

	7. 
	Chỉ thị
	04/2001/CT-UB ngày 21/12/2001
	Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát và đẩy mạnh lưu thông hàng hoá xuất, nhập khẩu trên tuyến quốc lộ 12A
	Ban hành văn bản thay thế


	
	Sở Công thương
	Quý IV/2017

	8. 
	Chỉ thị
	33/2001/CT-UB ngày 30/11/2001
	Về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân
	Ban hành văn bản thay thế


	
	Sở Tài chính
	Quý IV/2017

	9. 
	Chỉ thị
	38/2002/CT-UB ngày 17/12/2002
	Về việc xử lý đối với mô tô, xe máy lưu hành trên đường giao thông không có giấy tờ nguồn gốc và chủ sở hữu hợp pháp
	Ban hành văn bản thay thế
	
	Công an tỉnh
	Quý IV/2017

	10. 
	Chỉ thị
	18/2003/CT-UB ngày 14/5/2003
	Về việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp chống SARS từ tàu buôn lậu Trung Quốc về
	Ban hành văn bản thay thế
	
	Sở Công thương
	Quý IV/2017

	11. 
	Chỉ thị
	31/2003/CT-UB ngày 11/8/2003
	Về việc tăng cường quản lý nguyên liệu thủy sản xuất khẩu
	Ban hành văn bản thay thế
	
	Sở Công thương
	Quý IV/2017

	12. 
	Chỉ thị
	33/2005/CT-UBND ngày 15/11/2005
	V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay
	Ban hành văn bản thay thế
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Quý IV/2017

	13. 
	Chỉ thị
	01/2007/CT-UBND ngày 09/5/2007
	Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp  và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế


	
	Sở Công thương
	Quý IV/2017

	14. 
	Chỉ thị
	26/2012/CT-UBND ngày 02/11/2012
	Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế


	
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình
	Quý IV/2017

	IV
	LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI  TRƯỜNG

	1. 1
	Quyết định
	599/QĐ-UB ngày 21/12/1992
	Về việc ban hành bản quy định về cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng chống cháy rừng
	Ban hành văn bản thay thế
	Quyết định căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991, nhưng Luật này đã được thay thế bởi Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. Đồng thời, hiện nay quy định về cấp dự báo cháy rừng được thực hiện theo Quyết định số 127/2000-QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản phù hợp để giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các cấp dự báo và báo động phòng cháy, chữa cháy rừng theo sơ đồ xây dựng mạng lưới dự báo cháy rừng được quy định tại Quyết định số 127/2000-QĐ-BNN-KL.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trong năm 2017

	2. 2
	Quyết định
	1905/QĐ-UB ngày 23/11/1998
	Về việc ban hành Quy định Quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn
	Ban hành văn bản thay thế
	Quyết định căn cứ Luật Khoáng sản  năm 1996 và Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản, tuy nhiên các văn bản này đã hết hiệu lực. Hiện nay lĩnh vực này được thực hiện căn cứ theo Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quý IV/2017

	3. 3
	Quyết định
	62/2002/QĐ-UB ngày 20/9/2002
	Về việc Ban hành quy định tạm thời phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi


	Ban hành văn bản thay thế
	Hiện nay, việc phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	4. 4
	Quyết định
	50/2003/QĐ-UB ngày 23/9/2003

	Về việc ban hành Quy định khai thác gỗ rừng tự nhiên làm nhà ở cho đồng bào dân tộc ít người
	Ban hành văn bản thay thế
	Quyết định căn cứ Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTNT ngày 05/1/1999 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên hiện nay việc thực hiện khai thác gỗ và lâm sản đã được thực hiện theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	5. 5
	Quyết định
	64/2003/QĐ-UB ngày 19/11/2003
	Về việc ban hành “Bản quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ”
	Ban hành văn bản thay thế
	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến về hiệu lực của văn bản này
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	6. 6
	Quyết định
	29/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012
	Ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


	Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Khoản 4 Điều 24 Quy chế ban hành kèm theo quy định về Xử lý vi phạm không còn phù hợp với các quy định hiện hành do Khoản 3 Điều 47 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở  đã hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013  của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Sở Xây dựng
	Quý IV/2017

	7. 
	Chỉ thị
	07/CT-UB ngày 17/8/1989
	Về việc chấn chỉnh việc khai thác vận chuyển gỗ lâm sản
	Ban hành văn bản thay thế
	Việc chấn chỉnh được thực hiện qua các giai đoạn. Nội dung tại văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của địa phương.
(Đề nghị Sở NNPTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	8. 
	Chỉ thị
	46/CT-UB ngày 27/11/1990
	Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời việc chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép


	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở NNPTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	9. 
	Chỉ thị
	26/CT-UB ngày 29/6/1991
	Về việc bảo vệ nguồn nước Bàu Tró


	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở TNMT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quý IV/2017

	10. 
	Chỉ thị
	34/CT-UB ngày 19/7/1993


	Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để quản lý gỗ quý hiếm
	Ban hành văn bản thay thế
	Nội dung tại văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của địa phương. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế cho phù hợp với tình hình mới tại địa phương.
(Đề nghị Sở NNPTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	11. 
	Chỉ thị
	39/CT-UB ngày 7/8/1995
	Về  việc lập lại trật tự trong chế biến lâm sản
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở NNPTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	12. 
	Chỉ thị
	32/CT-UB ngày 16/7/1996
	Về việc bảo vệ môi trường sinh thái hồ Phú Vinh


	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở TNMT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quý IV/2017

	13. 
	Chỉ thị
	41/1998/CT-UBND ngày 10/12/1998
	Về việc nghiêm cấm chặt phá rừng, đào bới gốc, rễ cây Re hương
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở NNPTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	14. 
	Chỉ thị
	29/2000/CT-UB ngày 28/7/2000
	Về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường Hồ Chí Minh


	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở NNPTNT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quý IV/2017

	15. 
	Chỉ thị
	02/2007/CT-UBND ngày 13/8/2007
	Về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài nguyên và môi trường
	Ban hành văn bản thay thế
	Theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì hiện nay Chỉ thị không thuộc đối tượng là văn bản QPPL. Đề nghị UBND tỉnh thay thế bằng văn bản phù hợp
(Đề nghị Sở TNMT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quý IV/2017

	16. 7
	Chỉ thị
	08/2011/CT-UBND ngày 03/6/2011
	Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
	Ban hành văn bản thay thế
	Chỉ thị này có nội dung được áp dụng đối với nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời, để tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, cát, sỏi lòng sông nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội, đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý nhà nước đối với nội dung này 
(Đề nghị Sở TNMT cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quý IV/2017

	V
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

	1.
	Chỉ thị
	37/1998/CT-UBND ngày 17/10/1998
	Về việc quản lý, xử lý bom đạn, vật liệu nổ sau chiến tranh


	Ban hành văn bản thay thế
	Một số nội dung tại Chỉ thị không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và qui định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để thống nhất quản lý, xử lý bom đạn, vật nổ tồn đọng sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở quy định của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý nhà nước đối với nội dung này nhằm hạn chế các thiệt hại có thể xẩy ra    
(Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)                   
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 
	Quý IV/2017

	VI
	LĨNH VỰC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Nghị quyết
	55/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012
	Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

	Ban hành văn bản thay thế
	- Các văn bản này căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Liên Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, tuy nhiên văn bản này đã hết hiệu lực bởi Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.

- Hiện nay, Sở Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết để thay thế Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND và đã đã có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
	Sở Tài chính
	Quý III/2017

	2. 
	Quyết định
	07/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013
	Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế
	
	
	

	3. 
	Chỉ thị
	38/CT-UB ngày 10/9/1990
	Về việc tăng cường tổ chức Thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra
	Ban hành văn bản thay thế
	Các văn bản của Trung ương quy định về công tác thanh tra được viện dẫn trong văn bản đều đã hết hiệu lực thi hành. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế. (Đề nghị Thanh tra tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Thanh tra tỉnh
	Quý IV/2017

	4. 
	Chỉ thị
	30/CT-UB ngày 29/10/1997
	Về phát huy dân chủ, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; thu, quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân


	Ban hành văn bản thay thế
	Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đề nghị ban hành văn bản mới để thay thế.
. (Đề nghị Thanh tra tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Thanh tra tỉnh
	Quý IV/2017

	VIII
	LĨNH VỰC VỀ AN NINH DÂN TỘC, TÔN GIÁO

	1.
	Chỉ thị
	05/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007
	Về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Ban hành văn bản thay thế
	 Chỉ thị viện dẫn Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp và Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác tôn giáo địa phương. Tuy nhiên, các văn bản này đều đã hết hiệu lực thi hành. Đề nghị ban hành văn bản mới thay thế.

 (Đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến cụ thể về việc bãi bỏ hoặc thay thế hoặc giữ nguyên Chỉ thị này)
	Sở Nội vụ
	Quý IV/2017

	Tổng cộng: 69 văn bản (bao gồm: 01 Nghị quyết; 17 Quyết định và 51 Chỉ thị)
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